






ømin øS L L1 L2 F ε M P T Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K20 TiAlN DLC SPEC

1.2 4 26 2.3 10 0.6 60° M1.6 0.20–0.40 0.30 MTGE 41203

1.6 4 26 3.7 10 0.8 60° M2 0.20–0.50 0.40 MTGE 41604

2.2 4 31 5.1 15 1.1 60° M3 0.20–0.50 0.60 MTGE 42206

3.2 4 31 7.5 15 1.6 60° M4 0.50–0.80 1.00 MTGE 43208

4.0 4 31 9.4 15 2.0 60° M5 0.75–1.00 0.95 MTGE 44010

4.0 4 31 13.4 15 2.0 60° M5 0.75–1.00 0.95 MTGE 44014

5.0 6 35 11.1 16 2.5 60° M6 0.75–1.25 1.50 MTGE 65012

5.0 6 43 16.1 24 2.5 60° M6 0.75–1.25 1.50 MTGE 65017

6.0 6 35 11.0 16 3.0 60° M8 1.00–1.75 1.50 MTGE 66012

6.0 6 43 19.0 24 3.0 60° M8 1.00–1.75 1.50 MTGE 66020

6.0 6 53 29.0 34 3.0 60° M8 1.00–1.75 1.50 MTGE 66030

Dimensions in mm

ømin øS L L1 L2 F ε M P T Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K20 TiAlN DLC SPEC

4.0 4 31 9.4 15 1.95 55° W 7/32" 20–28 1.00 MTGW 44010

5.0 6 35 11.1 16 2.50 55° W 5/16" 18–26 1.50 MTGW 65012

6.0 6 43 19.0 24 2.95 55° W 3/8" 16–22 1.50 MTGW 66020

Dimensions in mm
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Số lần cắt phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu cần gia công, độ căng của phôi và lớp chất lượng mong muốn của 
ren cần gia công.

Lần cắt cuối cùng phải được thực hiện với bước tiến (ap) tối thiểu là 0.04 mm.

Số lần cắt phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu cần gia công, độ căng của phôi và lớp chất lượng mong muốn của 
ren cần gia công.

Lần cắt cuối cùng phải được thực hiện với bước tiến (ap) tối thiểu là 0.04 mm.

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTGW 44010-R-K20

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTGE 41203-R-TiAIN

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

Số lượng pass cắt (N) phụ thuộc vào loại vật liệu ISO

ISO P1 P2 P3 P4 M1 M2 K1 K2 K3 N1 N2 N4 S1 S2 S3 S4 O1–O3

N 9–12 8–10 9–12 9–12 9–12 12–15 11–14 12–15 11–14 8–10 6–8 9–12 10–14 10–14 10–14 10–14 Theo yêu cầu

Số lượng pass cắt (N) phụ thuộc vào loại vật liệu ISO

ISO P1 P2 P3 P4 M1 M2 K1 K2 K3 N1 N2 N4 S1 S2 S3 S4 O1–O3

N 6–8 6–8 7–9 7–9 7–9 8–10 7–9 8–10 7–9 6–8 6–8 6–8 7–9 7–9 7–9 7–9 Theo yêu cầu

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9
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ømin øS L L1 L2 F T B ɣ Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K10 TiAlN DLC SPEC

2.0 4 31 6 15 1.00 0.5 0.6 12° MTNU 42006

2.5 4 31 8 15 1.25 0.6 0.8 12° MTNU 42508

3.2 4 31 8 15 1.60 0.8 1.0 12° MTNU 43208

3.2 4 31 12 15 1.60 0.8 1.0 12° MTNU 43212

3.2 4 36 17 20 1.60 0.8 1.0 12° MTNU 43217

4.0 4 31 10 15 1.95 0.8 1.0 12° MTNU 44010

4.0 4 31 14 15 1.95 0.8 1.0 12° MTNU 44014

4.0 4 36 19 20 1.95 0.8 1.0 12° MTNU 44019

4.0 6 48 25 29 1.95 0.8 1.0 12° MTNU 64025

4.0 6 53 30 34 1.95 0.8 1.0 12° MTNU 64030

5.0 6 35 12 16 2.50 1.5 1.2 12° MTNU 65012

5.0 6 43 17 24 2.50 1.5 1.2 12° MTNU 65017

5.0 6 48 25 29 2.50 1.5 1.2 12° MTNU 65025

5.0 6 53 32 34 2.50 1.5 1.2 12° MTNU 65032

5.0 6 61 40 42 2.50 1.5 1.2 12° MTNU 65040

6.0 6 35 12 16 2.95 2.0 1.5 12° MTNU 66012

6.0 6 43 20 24 2.95 2.0 2.0 12° MTNU 66020

6.0 6 53 30 34 2.95 2.0 2.0 12° MTNU 66030

6.0 6 61 40 42 2.95 2.0 2.0 12° MTNU 66040

Dimensions in mm

ømin øS L L1 L2 F T B ɣ Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K10 TiAlN DLC SPEC

0.3 4 26 0.6 10 0.15 0.05 0.10 0° MTNN 40301

0.4 4 26 0.8 10 0.20 0.07 0.10 0° MTNN 40401

0.5 4 26 1.0 10 0.25 0.10 0.15 0° MTNN 40501

0.7 4 26 1.2 10 0.35 0.15 0.20 0° MTNN 40701

0.8 4 26 1.4 10 0.30 0.17 0.25 0° MTNN 40801

1.0 4 26 1.5 10 0.50 0.20 0.30 0° MTNN 41002

1.2 4 26 2.0 10 0.60 0.30 0.40 0° MTNN 41202

1.5 4 26 3.0 10 0.75 0.40 0.40 0° MTNN 41503

1.8 4 26 4.0 10 0.90 0.50 0.50 0° MTNN 41804

2.0 4 31 6.0 15 1.00 0.50 0.60 0° MTNN 42006

2.5 4 31 8.0 15 1.25 0.60 0.80 0° MTNN 42508

3.2 4 31 8.0 15 1.60 0.80 1.00 0° MTNN 43208

3.2 4 31 12.0 15 1.60 0.80 1.00 0° MTNN 43212

3.2 4 36 17.0 20 1.60 0.80 1.00 0° MTNN 43217

4.0 4 31 10.0 15 1.95 0.80 1.00 0° MTNN 44010

4.0 4 31 14.0 15 1.95 0.80 1.00 0° MTNN 44014

4.0 4 36 19.0 20 1.95 0.80 1.00 0° MTNN 44019

4.0 6 48 25.0 29 1.95 0.80 1.00 0° MTNN 64025

4.0 6 53 30.0 34 1.95 0.80 1.00 0° MTNN 64030

5.0 6 35 12.0 16 2.50 1.50 1.20 0° MTNN 65012

5.0 6 43 17.0 24 2.50 1.50 1.20 0° MTNN 65017

5.0 6 48 25.0 29 2.50 1.50 1.20 0° MTNN 65025

5.0 6 53 32.0 34 2.50 1.50 1.20 0° MTNN 65032

5.0 6 61 40.0 42 2.50 1.50 1.20 0° MTNN 65040

6.0 6 35 12.0 16 2.95 2.00 1.50 0° MTNN 66012

6.0 6 43 20.0 24 2.95 2.00 2.00 0° MTNN 66020

6.0 6 53 30.0 34 2.95 2.00 2.00 0° MTNN 66030

6.0 6 61 40.0 42 2.95 2.00 2.00 0° MTNN 66040

Dimensions in mm
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Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTNN 40301-R-TiAIN

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTNU 42006-R-TiAIN

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

P M S O

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9
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ømin øS L L1 L2 F T ɣ B R Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K10 TiAlN DLC SPEC

2.5 4 31 6 15 1.25 0.6 6° 0.8 0.40 MTNR 425064

3.2 4 31 8 15 1.60 0.8 6° 1.0 0.50 MTNR 432085

3.2 4 31 12 15 1.60 0.8 6° 1.0 0.50 MTNR 432125

4.0 4 31 10 15 1.95 0.8 6° 1.0 0.50 MTNR 440105

4.0 4 31 14 15 1.95 0.8 6° 1.0 0.50 MTNR 440145

4.0 4 36 19 20 1.95 0.8 6° 1.0 0.50 MTNR 440195

5.0 6 35 12 16 2.50 1.5 6° 1.0 0.50 MTNR 650125

5.0 6 35 12 16 2.50 1.5 6° 1.5 0.75 MTNR 650127

5.0 6 35 12 16 2.50 1.5 6° 2.0 1.00 MTNR 650129

5.0 6 43 17 24 2.50 1.5 6° 1.0 0.50 MTNR 650175

5.0 6 43 17 24 2.50 1.5 6° 1.5 0.75 MTNR 650177

5.0 6 43 17 24 2.50 1.5 6° 2.0 1.00 MTNR 650179

6.0 6 43 20 24 2.95 2.0 6° 1.0 0.50 MTNR 660205

6.0 6 43 20 24 2.95 2.0 6° 1.5 0.75 MTNR 660207

6.0 6 43 20 24 2.95 2.0 6° 2.0 1.00 MTNR 660209

Dimensions in mm

ømin øS L L1 L2 F T ɣ Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K10 TiAlN DLC SPEC

2.0 4 31 5.4 15 1.00 0.50 8° MTFA 42006

2.5 4 31 7.3 15 1.25 0.60 8° MTFA 42508

3.2 4 31 11.0 15 1.60 0.80 8° MTFA 43212

4.0 4 31 13.0 15 1.95 0.80 8° MTFA 44014

4.0 4 36 18.0 20 1.95 0.80 8° MTFA 44019

5.0 6 43 15.4 24 2.50 1.45 8° MTFA 65017

6.0 6 43 18.4 24 2.95 1.45 8° MTFA 66020

6.0 6 53 28.4 34 2.95 1.45 8° MTFA 66030

Dimensions in mm
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Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTFA 42006-R-TiAIN

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTNR 425064-R-TiAIN

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

Sử dụng các công cụ MTKN, MTKH, MTKO hoặc MTKR để tiện biên dạng.

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9
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ømin øS L L1 L2 F T B ɣ Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K10 TiAlN DLC SPEC

4.0 4 26 3 10 1.95 1.2 0.7 6° MTNX 40710

6.0 4 26 5 10 1.95 1.5 1.0 8° MTNX 41015

6.0 4 26 7 10 1.95 2.0 1.5 8° MTNX 41520

8.0 6 35 8 16 2.95 2.5 1.5 8° MTNX 61525

8.0 6 35 10 16 2.95 3.0 2.0 8° MTNX 62030

Dimensions in mm

øS L L1 L2 ɣ Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K10 TiAlN DLC SPEC

4 26 4 10 0° MTRO 40010

4 31 4 15 0° MTRO 40015

6 43 6 23 0° MTRO 60023

Dimensions in mm

ømin øS L L1 L2 T B ɣ Ref. Nᵒ Rotation Coating

R L K10 TiAlN DLC SPEC

4.0 4 26 6 10 1.20 0.70 6° MTNY 40710

6.0 4 31 8 15 1.50 1.00 8° MTNY 41015

6.0 4 31 12 15 2.00 1.50 8° MTNY 41520

8.0 6 35 14 16 2.50 1.50 8° MTNY 61525

8.0 6 43 20 24 3.00 2.00 8° MTNY 62030

Dimensions in mm
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Góc trước (ɣ) = 6–8°
Đối với rãnh dọc trục

MTNY
Dụng cụ chích rãnh mặt đầu 
Góc trước (ɣ) = 6–8°
Đối với rãnh dọc trục có vòng đệm

MTRO
Phôi dao Swiss-MicroTurn 
Góc trước (ɣ) = 0°
Dùng để tự chế tạo hình dạng lưỡi cắt theo yêu cầu riêng
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Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTNY 40710-R-K10

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTNX 40710-R-TiAIN

 Các mặt hàng trong E-Shop	  Theo yêu cầu ifanger.com/en/shop

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9

Giá trị tiêu chuẩn (Vc / fn) Trang 10–11
Loại hợp kim và lớp phủ Trang 9
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Dimensions in mm
Spare parts, see page 54

Nᵒ øS øD1 øD2 L1 L2 F Cooling Ref. Nᵒ

1 7 4  14.0 25 49 1× –  MTHA 07049/4

1 8 4  14.0 21 60 1× – MTHA 08060/4

1 10 4  14.0 21 60 1× – MTHA 10060/4

1 10 6  16.0 25 60 1× – MTHA 10060/6

1 12 4  14.0 10 50 1× – MTHA 12050/4

1 12 4  14.0 10 90 1× G1/8" MTHA 12090/4

1 12 6  16.0 25 60 1× – MTHA 12060/6

6 5/8" 4 5/8" 50 2× – MTHA 15050/4

2 16 4  14.0 10 50 1× G1/8" MTHA 16050/4

5 16 4  14.0 10 52 4× G1/8" MTHA 16052/4

2 16 4  14.0 10 90 1× G1/8" MTHA 16090/4

2 16 6  15.8 10 60 1× G1/8" MTHA 16060/6

2 16 6  15.8 10 90 1× G1/8" MTHA 16090/6

3  3/4" 4  18.6 20 70 2× G1/8" MTHA 19070/4

3  3/4" 6  18.6 20 70 2× G1/8" MTHA 19070/6

4  3/4" 4  18.6 20 90 3× G1/8" MTHA 19090/4

4  3/4" 6  18.6 20 90 3× G1/8" MTHA 19090/6

3  3/4" 4  18.6 20 145 2× G1/8" MTHA 19145/4

3  3/4" 6  18.6 20 145 2× G1/8" MTHA 19145/6

3 20 4  19.6 20 70 2× G1/8" MTHA 20070/4

3 20 6  19.6 20 70 2× G1/8" MTHA 20070/6

3 20 4  19.6 20 160 2× G1/8" MTHA 20160/4

3 20 6  19.6 20 160 2× G1/8" MTHA 20160/6

5 22 4  21.6 20 90 4× G1/8" MTHA 22090/4

5 22 6  21.6 20 90 4× G1/8" MTHA 22090/6

3 22 4  21.6 20 130 2× G1/8" MTHA 22130/4

3 22 6  21.6 20 130 2× G1/8" MTHA 22130/6

2 25 4  24.6 20 80 1× G1/8" MTHA 25080/4

2 25 6  24.6 20 80 1× G1/8" MTHA 25080/6

2 25 4  24.6 20 100 1× G1/8" MTHA 25100/4

2 25 6  24.6 20 100 1× G1/8" MTHA 25100/6

5 25 4  24.6 20 170 4× G1/8" MTHA 25170/4

5 25 6  24.6 20 170 4× G1/8" MTHA 25170/6

3  1" 4 25.0 20 70 2× G1/8" MTHA 26070/4

3  1" 6 25.0 20 70 2× G1/8" MTHA 26070/6

3  1" 4 25.0 20 145 2× G1/8" MTHA 26145/4

3  1" 6 25.0 20 145 2× G1/8" MTHA 26145/6

3 28 4  27.6 20 100 2× M12×1.5 MTHA 28100/4

3 28 6  27.6 23 100 2× M12×1.5 MTHA 28100/6

4 32 4  31.6 20 80 3× G1/8" MTHA 32080/4

4 32 6  31.6 23 80 3× G1/8" MTHA 32080/6

5 32 4  22.0 25 135 4× G1/8" MTHA 32135/4

5 32 6  22.0 25 135 4× G1/8" MTHA 32135/6
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Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.
Cờ lê MTSC được bao gồm trong mỗi cán dao.

Ví dụ số đơn hàng: MTHA 07049/4
ifanger.com/en/shop

MTHA
Cán dao tròn có  
bề mặt kẹp (F)

http://www.ifanger.com/en/shop


øS øD1 øD2 L1 L2 Cooling Ref. Nᵒ

20 4 19.6 20 161 G1/8" MTHA 20161/4

20 6 19.6 20 162 G1/8" MTHA 20161/6

25 4 24.6 20 171 G1/8" MTHA 25171/4

25 6 24.6 20 171 G1/8" MTHA 25171/6

øS B L1 L2 Ref. Nᵒ

4 20 10 17 MTRP 00004

6 20 10 18 MTRP 00006

Dimensions in mm
Spare parts, see page 54

øS øD1 øD2 L1 L2 Cooling Ref. Nᵒ

3/4" 4 27 30 70 M8×1 MTHA 19070/4SK

3/4" 6 27 30 70 M8×1 MTHA 19070/6SK

22 4 27 30 70 M8×1 MTHA 22070/4SK

22 6 27 30 70 M8×1 MTHA 22070/6SK
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REPEATED 
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HIGH VOLUME 
COOLING
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Direkt online bestellen
Bestellen Sie das passende Werkzeug online mittels QR-Code oder Weblink.

Beispiel Bestellnummer: MTHA 20161/4

ifanger.com/en/shop

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.
Cờ lê MTSC được bao gồm trong mỗi cán dao.

Ví dụ số đơn hàng: MTHA 20161/4
ifanger.com/en/shop

MTRP
Dụng cụ điều chỉnh

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.
Cờ lê MTSC được bao gồm trong mỗi cán dao.

Ví dụ số đơn hàng: MTHA 19070/4SK
ifanger.com/en/shop

MTHA
Cán dao dạng tròn  
có bề mặt kẹp 

MTHA/SK
Cán dao dạng tròn và  
kết nối chất làm mát mặt bên

http://www.ifanger.com/en/shop
http://www.ifanger.com/en/shop


Dimensions in mm
Spare parts, see page 54

Nᵒ øS øD1 øD2 øD3 L1 L2 L3 F Ref. Nᵒ

1 5/8" 4 – 4 – – 48 2× MTHC 15048/4

3 5/8" 4 – 4 5 45 55 3× MTHC 15055/4

3 5/8" 4 – 4 5 55 65 3× MTHC 15065/4

4 16 4 – 4 – – 70 4× MTHC 16070/4

5 16 4 14.0 4 10 90 110 4× MTHC 16110/4

6 20 4 19.6 4 5 80 90 3× MTHC 20090/4

2 22 4 21.6 4 20 74 114 2× MTHC 22114/4

7 22 4 21.6 6 20 74 114 3× MTHC 22114/46

2 22 6 21.6 6 20 74 114 2× MTHC 22114/6

2 22 4 21.6 4 20 95 135 2× MTHC 22135/4

2 22 6 21.6 6 20 95 135 2× MTHC 22135/6

2 22 4 21.6 4 20 105 145 2× MTHC 22145/4

2 22 6 21.6 6 20 105 145 2× MTHC 22145/6
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MTHC
Cán dao đôi có thân tròn  
dùng cho dao Swiss-MicroTurn

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.
Cờ lê MTSC được bao gồm trong mỗi cán dao.

Ví dụ số đơn hàng: MTHC 15048/4
ifanger.com/en/shop

http://www.ifanger.com/en/shop


Dimensions in mm
Spare parts, see page 54

Nᵒ øS øD1 øD2 øD3 L1 L2 L3 F Ref. Nᵒ

1 12 4 – ER8 – – 55 4× MTHE 12055/4

1 5/8" 4 – ER8 – – 55 4× MTHE 15055/4

1 16 4 16.0 ER11 – 55 75 4× MTHE 16071/4

2 16 4 14.0 ER11 10 85 115 2× MTHE 16110/4

2 3/4" 4 18.6 ER11 23 70 114 2× MTHE 19108/4

2 3/4" 6 18.6 ER11 23 70 114 2× MTHE 19108/6

2 3/4" 4 18.6 ER11 23 100 144 2× MTHE 19138/4

2 3/4" 6 18.6 ER11 23 100 144 2× MTHE 19138/6

2 20 4 19.6 ER11 20 32 76 2× MTHE 20071/4

2 22 4 21.6 ER16 20 78 126 2× MTHE 22114/4

2 22 6 21.6 ER16 20 78 126 2× MTHE 22114/6

2 22 4 21.6 ER16 20 109 157 2× MTHE 22145/4

2 22 6 21.6 ER16 20 109 157 2× MTHE 22145/6
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MTSC

ER (øD3)

MTHE
Cán dao đôi có dạng tròn cho  
dụng cụ MicroTurn và collet ER

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.
Cờ lê MTSC được bao gồm trong mỗi cán dao.

Ví dụ số đơn hàng: MTHE 12055/4
ifanger.com/en/shop

Không bao gồm trong phạm 
vi giao hàng

ER-Mini

http://www.ifanger.com/en/shop


Dimensions in mm
Spare parts, see page 54

Nᵒ øS øD1 øD2 L1 L2 L3 B Cooling Ref. Nᵒ

1 16 4 31.0 21.0 26 42 24.0 – MTHB 16065/4

2 16 4 32.0 10.0 38 54 17.0 – MTHB 16074/4

3 20 4 35.0 26.5 26 49 37.5 ø6 MTHB 20061/4

3 20 6 35.0 26.5 26 49 37.5 ø6 MTHB 20061/6

1 22 4 40.0 25.0 38 58 28.0 – MTHB 22078/4

1 22 6 40.0 25.0 38 58 28.0 – MTHB 22078/6

4 22 4 39.0 25.0 40 62 32.5 – MTHB 22079/4

4 22 6 39.0 25.0 40 62 32.5 – MTHB 22079/6

1 22 4 38.0 30.0 34 56 38.0 – MTHB 22080/4

1 22 6 38.0 30.0 34 56 38.0 – MTHB 22080/6

1 25 4 38.1 25.0 38 83 28.0 – MTHB 25062/4

1 25 6 38.1 25.0 38 83 28.0 – MTHB 25062/6

5 28 4 38.1 30.0 35 59 35.0 – MTHB 28057/4

5 28 6 38.1 30.0 35 59 35.0 – MTHB 28057/6

4 32 4 40.0 25.0 39 59 39.0 – MTHB 32081/4

4 32 6 40.0 25.0 39 59 39.0 – MTHB 32081/6

1 32 4 52.0 30.0 46 64 41.0 – MTHB 32093/4

1 32 6 52.0 30.0 46 64 41.0 – MTHB 32093/6

1 33 4 40.0 37.0 39 59 36.0 – MTHB 33091/4

1 33 6 40.0 37.0 39 59 36.0 – MTHB 33091/6

1 34 4 42.0 25.0 39 59 38.0 – MTHB 34081/4

1 34 6 42.0 25.0 39 59 38.0 – MTHB 34081/6
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VIBRATION 
ABSORBING 
TOOL CLAMPING

5” 

QUICK CHANGE

±0.03mm

REPEATED 
POSITIONING 
ACCURACY

L2

Lockable 
cooling hose

MTHB
Cán dao cho tiện phía sau
Chiều dài có thể điều chỉnh liên tục

Chiều dài có thể điều chỉnh liên tục

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.
Cờ lê MTSC được bao gồm trong mỗi cán dao.

Ví dụ số đơn hàng: MTHB 16065/4
ifanger.com/en/shop

http://www.ifanger.com/en/shop


Dimensions in mm
Spare parts, see page 54

⸋S øD1 øD2 L1 L2 Ref. Nᵒ

12×12 4 14.0  85 10 MTHV 12085/4

12×12 6 16.0  95 24 MTHV 12100/6

16×16 4 14.0 100 3 MTHV 16100/4

16×16 6 15.8 100 10 MTHV 16100/6
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MTQC
Tháo lắp nhanh, BIMU – IFANGER
Đầu kẹp thay nhanh cho dao Swiss-MicroTurn

Cài đặt trước dụng cụ bên ngoài máy Với 
đầu kẹp thay đổi nhanh MTQC

Các dụng cụ MicroTurn có thể được kẹp và đo bên 
ngoài máy tiện. Công nghệ này cho phép ngay cả 
những người không chuyên môn cũng có thể lắp 
dụng cụ vào máy một cách nhanh chóng và đáng 
tin cậy.

Cờ lê bao gồm MTSC 
kèm theo mỗi cán dao

	z Độ tin cậy quy trình tối đa

	z Khả năng sử dụng máy rất cao

	z Người vận hành máy có thể tự do chăm 
sóc nhiều hệ thống hơn

	z Sử dụng cực kỳ nhanh chóng và an toàn 
với đầu có thể hoán đổi

Gia công trục sau Gia công trục trước

MTHV
Cán dao dạng vuông

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.
Cờ lê MTSC được bao gồm trong mỗi cán dao.

Ví dụ số đơn hàng: MTHV 12085/4
ifanger.com/en/shop

ifanger.com/Bimu-Quick-Change-EN

http://www.ifanger.com/en/shop
http://www.ifanger.com/Bimu-Quick-Change-EN


Dimensions in mm

⸋S øD L L1 L2 L3 B1 B2 H Cooling Ref. Nᵒ

7 4 31 100 34 13 35 15 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 07100/431

8 4 26 100 34 13 29 8 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 08100/426 *

8 4 31 100 34 13 35 15 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 08100/431

10 4 26 100 34 13 29 8 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 10100/426 *

10 4 31 100 34 13 35 15 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 10100/431

10 4 36 100 34 13 40 20 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 10100/436

10 6 35 100 34 13 38 14 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 10100/635

10 6 43 100 34 13 45 21 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 10100/643

10 6 48 100 34 13 50 26 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 10100/648

12 4 26 100 34 13 29 8 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 12100/426 *

12 4 31 100 34 13 35 15 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 12100/431

12 4 36 100 34 13 40 20 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 12100/436

12 6 35 100 34 13 38 14 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 12100/635

12 6 43 100 34 13 45 21 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 12100/643

12 6 48 100 34 13 50 26 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 12100/648

12 6 53 100 34 13 55 33 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 12100/653

16 4 31 130 34 13 35 15 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/431

16 4 36 130 34 13 40 20 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/436

16 6 35 130 34 13 38 14 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/635

16 6 43 130 34 13 45 21 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/643

16 6 48 130 34 13 50 26 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/648

16 6 53 130 38 17 55 33 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/653

16 6 61 130 38 17 64 42 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/661

16 6 71 130 38 17 74 52 16 Ref. Nᵒ MTAA-0000 MTAR 16130/671
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Ref. N° N00 10308

MTAA-0000

M3×8
Ref. N° N00 10308

G 1/8"

MTAR
Cán dao quay, hướng tay phải

Bề mặt (A) của cán dao tương ứng với chiều cao tâm của dụng cụ.

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTAR 07100/431

Cờ lê được bao gồm chung với cán dao. ifanger.com/en/shop

* Incl. MTAP-00426

Công cụ định vị MTAP-00426

http://www.ifanger.com/en/shop


Dimensions in mm

Nᵒ ⸋S øD L L1 L2 L3 B1 B2 H Ref. Nᵒ

1 8 4 26 98 18.5   9.5 28.5 8 8 MTAN 08098/426 *

1 8 4 31 98 18.5   9.5 33.5 8 8 MTAN 08098/431

1 10 4 26 98 25.5 13.0 29.0 8 8 MTAN 10098/426 *

1 10 4 31 98 25.5 13.0 33.5 8 8 MTAN 10098/431

1 12 4 26 128 25.5 13.0 29.0 8 8 MTAN 12128/426 *

1 12 4 31 128 25.5 13.0 35.0 15 8 MTAN 12128/431

2 10 4 26 100 21.0   7.5 27.5 8 16 MTAN 10097/426 *

2 12 4 26 100 21.0   7.5 27.5 8 16 MTAN 12097/426 *
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M3×8
Ref. N° N00 10308

DIN6325
ø3-h6x24

MTAN
Cán dao quay, Neutral
Lắp dụng cụ từ phía sau, cho không gian chật hẹp

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTAN 08098/426

Cờ lê được bao gồm chung với cán dao. ifanger.com/en/shop

Với giao diện  
MODU-Line, hãy xem cửa hàng web, Tham khảo Nᵒ 42411 và Nᵒ 42412

Hướng dẫn MTAN cho Nᵒ 1

Hướng dẫn MTAN cho Nᵒ 2

* Incl. MTAP-00426

Công cụ định vị MTAP-00426

http://www.ifanger.com/en/shop


Dimensions in mm

Nᵒ ⸋S øD L L1 L2 L3 B1 B2 H Cooling Ref. Nᵒ

1 8 4 26 100 21 7.5 29 8 16 – MTAN 08100/426 *

1 8 4 31 100 21 7.5 35 15 16 – MTAN 08100/431

1 10 4 26 100 21 7.5 29 8 16 – MTAN 10100/426 *

1 10 4 31 100 30 13.0 35 15 16 – MTAN 10100/431

1 10 4 36 100 30 13.0 40 20 16 – MTAN 10100/436

1 10 6 35 100 30 13.0 37 14 16 – MTAN 10100/635

1 10 6 43 100 30 13.0 45 21 16 – MTAN 10100/643

1 10 6 48 100 30 13.0 50 26 16 – MTAN 10100/648

1 12 4 26 130 21 7.5 29 8 16 – MTAN 12130/426 *

1 12 4 31 130 30 13.0 35 15 16 – MTAN 12130/431

1 12 4 36 130 30 13.0 40 20 16 – MTAN 12130/436

1 12 6 35 130 30 13.0 37 14 16 – MTAN 12130/635

1 12 6 43 130 30 13.0 45 21 16 – MTAN 12130/643

1 12 6 48 130 30 13.0 50 26 16 – MTAN 12130/648

1 12 6 53 130 30 13.0 55 30 16 – MTAN 12130/653

2 12 4 31 130 30 13.0 43 15 16 G1/8" MTAN 12131/431

2 12 4 36 130 30 13.0 48 20 16 G1/8" MTAN 12131/436

2 12 6 43 130 30 13.0 53 21 16 G1/8" MTAN 12131/643

2 12 6 48 130 30 13.0 58 26 16 G1/8" MTAN 12131/648

2 12 6 53 130 30 13.0 63 33 16 G1/8" MTAN 12131/653

2 12 4 31 130 30 19.5 37 15 16 M12×1.5 MTAN 12132/431

1 16 4 31 130 34 13.0 35 15 16 – MTAN 16130/431

1 16 4 36 130 34 13.0 40 20 16 – MTAN 16130/436

1 16 6 35 130 34 13.0 37 14 16 – MTAN 16130/635

1 16 6 43 130 34 13.0 45 21 16 – MTAN 16130/643

1 16 6 48 130 34 13.0 50 26 16 – MTAN 16130/648

1 16 6 53 130 38 17.0 55 33 16 – MTAN 16130/653

1 16 6 61 130 38 17.0 64 42 16 – MTAN 16130/661

1 16 6 71 130 38 17.0 74 52 16 – MTAN 16130/671

2 16 4 31 130 34 13.0 43 15 16 G1/8" MTAN 16131/431

2 16 4 36 130 34 13.0 48 20 16 G1/8" MTAN 16131/436

2 16 6 43 130 34 13.0 53 21 16 G1/8" MTAN 16131/643

2 16 6 48 130 34 13.0 58 26 16 G1/8" MTAN 16131/648

2 16 6 53 130 40 17.0 63 33 16 G1/8" MTAN 16131/653

2 16 4 31 130 30 19.5 37 15 16 G1/8" MTAN 16132/431
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HIGH VOLUME 
COOLING

M3×8
Ref. N° N00 10308

M3×8
Ref. N° N00 10308

MTAN
Cán dao quay, Neutral

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTAN 08100/426

Cờ lê được bao gồm chung với cán dao. ifanger.com/en/shop

* Incl. MTAP-00426

Công cụ định vị MTAP-00426

http://www.ifanger.com/en/shop


Dimensions in mm

Nᵒ ⸋S øD L1 L2 B1 H Cooling Ref. Nᵒ

1 8 4 100 20.5 20 16 – MTAT 08100/4

1 10 4 100 20.5 20 16 – MTAT 10100/4

1 12 4 130 20.5 20 16 – MTAT 12130/4

1 12 6 130 20.5 24 16 – MTAT 12130/6

1 16 4 130 20.5 20 16 – MTAT 16130/4

1 16 6 130 20.5 24 16 – MTAT 16130/6

2 12 4 130 20.5 20 16 G1/8" MTAT 12131/4

2 12 6 130 20.5 24 16 G1/8" MTAT 12131/6

2 16 4 130 20.5 28 16 G1/8" MTAT 16131/4

2 16 6 130 20.5 32 16 G1/8" MTAT 16131/6
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COOLING

MTAT
Cán dao, Neutral

Đặt hàng trực tuyến
Đặt hàng đúng công cụ trực tuyến bằng mã QR hoặc liên kết web.

Ví dụ số đơn hàng: MTAT 08100/4

Cờ lê được bao gồm chung với cán dao. ifanger.com/en/shop

http://www.ifanger.com/en/shop
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MTSC MTHS MTHD MTHZ MTH…

øS

Linh kiện thay Lưu ý
thế cho cán dao MTH…

Các phụ kiện khác

øS Description Ref. Nᵒ

4 Vòng đẩy MTHD-0004

6 Vòng đẩy MTHD-0006

4 Vít MTHS-0004

6 Vít MTHS-0006

4 Collet chuck MTHZ-0004

6 Collet chuck MTHZ-0006

4 Cờ lê MTSC-0004

6 Cờ lê MTSC-0006

Prisma Theo yêu cầu

Prisma

ifanger.com/spare_microturn-EN

https://www.ifanger.com/spare_microturn
http://ifanger.com/spare_microturn-EN
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CITIZEN    DMG MORI    EMCO     GOODWAY     HANWHA     INDEX     MAIER     

MANURHIN     NEXTURN     NOMURA     STAR     TORNOS    TRAUB    TSUGAMI

Chức năng tìm kiếm
Đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi
Bạn có thể truy cập vào nhiều lựa chọn cán dao cho máy cụ thể trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. 
Chỉ cần nhập từ khóa tìm kiếm của bạn vào trường tìm kiếm.

Từng bước một để thiết kế công cụ đặc biệt của bạn

1.	Liên hệ 
Liên hệ - Kết nối trực tiếp với chúng tôi qua biểu 
mẫu liên hệ, tư vấn viên chuyên môn hoặc đối tác 
phân phối. 

2.	Xác định thông số kỹ thuật
Chúng tôi sẽ liên hệ để thảo luận các yêu cầu và 
đặc điểm kỹ thuật của dao cụ đặc biệt.

3.	Báo giá không ràng buộc
Sau khi tư vấn, bạn sẽ nhận được báo giá chi tiết 
bao gồm toàn bộ quá trình phát triển và sản xuất.

4.	Phát triển và sản xuất
Sau khi xác nhận đơn hàng, dao cụ đặc biệt sẽ được 
chế tạo và giao hàng nhanh chóng.

Liên hệ

Cho thử thách của bạn
Giải pháp đặc biệt

hutscom.vn

https://hutscom.vn/
https://hutscom.vn/
https://hutscom.vn/
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